
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Lê Anh Tuấn x 334045859 26/7/2013 CA Trà Vinh Đạt 
Cty Vận Tải Việt 

Nhật

2 Trần Cao Nhân x
07908600444

7
13/10/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt 

3 Trần Hoàng Liêm x 023893052 05/3/2014 CA TP. HCM Đạt 

4 Phạm Văn Hiếu x 365526794 17/2/2010 CA Sóc Trăng Đạt Cty Hiếu Phát

5 Nguyễn Hoàng Nguyên x 025544653 24/2/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Nguyễn Hoàng 

6 Nguyễn Vĩnh Phú x 197192068 26/2/2004 CA Quảng Trị Đạt 

7 Nguyễn Phú Thuận x 197411137 03/3/2015 CA Quảng Trị Đạt 

8 Trần Thị Kiều x 025855105 07/3/2014 CA TP. HCM Đạt 

9 Phạm Thị Thanh Mai x 023775228 18/8/2015 CA TP. HCM Đạt 
Cty CP CB Thực 

Phẩm SG

10 Nguyễn Thị Phiến x 368219691 03/2/2010 CA Sóc Trăng Đạt 

11 Sử Hòa Ka x 264492184 06/5/2014 CA Ninh Thuận Đạt 

12 Phạm Đình Long Quân x 024040739 02/10/2013 CA TP. HCM Không đạt
Cty Thực Phẩm 

Việt

13 Nguyễn Hà Linh x 272029506 18/9/2015 CA Đồng Nai Đạt Cty Vina Siam

14 Nguyễn Thiện Phúc x 025577475 11/1/2012 CA TP. HCM Không đạt

15 Lê Thụy Thanh Trúc x 025117830 27/6/2009 CA TP. HCM Đạt 

16 Phạm Thị Mai Trang x 225575561 15/11/2011 CA Khánh Hòa Đạt Cty STT

17 Phạm Quyết Chiến x 024302699 18/10/2004 CA TP. HCM Đạt 

18 Đinh Thanh Vinh x 271890065 04/1/2016 CA Đồng Nai Đạt 

19 Đỗ Thị Mận x 281054351 21/7/2009 CA Bình Dương Đạt 
Cty Quang Minh 

Phú 

20 Đỗ Uyên x 281227006 17/4/2015 CA Bình Dương Đạt 

21 Lê Tuấn Tú x 173563503 22/8/2006 CA Thanh Hóa Đạt 

22 Đỗ Uyển x 281238724 25/9/2015 CA Bình Dương Đạt 

23 Nguyễn Văn Út x 312048737 01/12/2004 CA Tiền Giang Đạt 
Cty Hồng Hà Cao 

Nguyên

24 Nguyễn Minh Thắng x 312249115 02/11/2009 CA Tiền Giang Đạt 

25 Nguyễn Hoài Nam x 352494177 03/3/2014 CA An Giang Đạt 

(Ngày 10/11/2016, buổi sáng)
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26 Hồ Thị Như Nguyệt x 341347254 24/4/2003 CA Đồng Tháp Đạt 

27 Nguyễn Thị Đỡ x 311528919 31/8/2013 CA Tiền Giang Không đạt

28 Lý Hiệp Thành x 312268395 31/7/2010 CA Tiền Giang Không đạt Cty Hồng Hà 479

29 Đặng Văn Út x 371263800 19/10/2004 CA Kiên Giang Đạt 

30 Trần Thị Kim Ngân x 341900074 20/7/2013 CA Đồng Tháp Đạt 

31 Bùi Thụy Phương Trâm x 025800460 12/9/2013 CA TP. HCM Đạt 

32 Ngô Sỹ Dần x 025783124 29/7/2013 CA TP. HCM Đạt Cá nhân 

33 Phạm Vĩnh Lộc x 022453631 04/2/2008 CA TP. HCM Không đạt
DNTN Thái Kiến 

Đạt

34 Phạm Quốc Phong x
08208000001

4
19/12/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Không đạt

35 Lê Thị Vy Vy x 025400440 06/1/2011 CA TP. HCM Đạt Cty Trung Phương

36 Nguyễn Thị Tường Vi x 025652781 03/7/2012 CA TP. HCM Đạt 

37 Huỳnh Ngọc Ánh x 025768015 05/7/2013 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

38 Lê Thị Bích Phương x 260919504 24/7/2012 CA Bình Thuận Đạt 

39 Nguyễn Thị Lan Hương x 025717573 11/12/2012 CA TP. HCM Đạt 

40 Nguyễn Bảo Ân x 024944384 15/9/2015 CA TP. HCM Không đạt Cty Nét Việt

41
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
x 024740261 11/6/2007 CA TP. HCM Đạt Cty San Hà 

42 Trần Thị Hoàng Oanh x 024517203 04/4/2006 CA TP. HCM Không đạt

43 Nguyễn Thanh Vũ x 381260610 24/4/2007 CA Cà Mau Không đạt

44 Nguyễn Thị Thanh Tâm x 023114804 14/3/2009 CA TP. HCM Không đạt

45 Trần Thanh Phú x 024869984 14/2/2008 CA TP. HCM Không đạt

46
Nguyễn Thành Phạm 

Luân
x 025607102 17/6/2014 CA TP. HCM Không đạt

47 Hồ Minh Lượng x 221420471 03/12/2013 CA Phú Yên Không đạt

48 Lâm Thị Chành Ni x 366253408 16/10/2016 CA Sóc Trăng Không đạt

49 Nguyễn Thế Anh x 091943714 23/5/2016 CA Thái Nguyên Không đạt

50 Quách Thị Ngọc Trâm x 273543183 13/9/2010 CA Bà Rịa VT Đạt 

51 Dương Kim Long x 024654166 16/11/2006 CA TP. HCM Không đạt

52 Võ Thành Danh x 341969709 30/6/2015 CA Đồng Tháp Không đạt

53 Trần Ngọc Vân x 023749956 20/5/2015 CA TP. HCM Không đạt

54 Bùi Ngọc Quỳnh Như x 025336361 23/6/2010 CA TP. HCM Không đạt

55 Đỗ Thế Anh x
03609700020

0
21/7/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt 

56 Lê Hồng Chi x 023516161 27/5/2013 CA TP. HCM Đạt 
Cty Bảy Hồng 

Hạnh 

57 Phan Văn Cường x 352358668 15/2/2016 CA An Giang Đạt 
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58 Trần Thanh Hùng x 341767996 23/2/2011 CA Đồng Tháp Đạt 

59 Nguyễn Thanh Hòa x 331808780 23/9/2013 CA Vĩnh Long Đạt 

60 Đoàn Thị Như Hoàng x 271910883 23/8/2004 CA Đổng Nai Đạt 

61
Nguyễn Phạm Thu 

Ngân
x 312160177 01/2/2008  CA Tiền Giang Đạt 

62 Nguyễn Dứng Nhỏ x 351584721 24/12/1999 CA Đồng Tháp Đạt 

63 Từ Thị Kim Nguyên x 023516072 03/6/2013 CA TP. HCM Đạt 

64 Huỳnh Văn Ca Nô x 371943475 22/2/2016 CA Kiên Giang Đạt 

65 Trần Thị Thanh Tuyền x 340911967 10/6/2016 CA Đồng Tháp Đạt 

66 Lê Thị Ngọc Truyền x 023516068 03/6/2013 CA TP. HCM Đạt 

67 Trần Thị Tuyết x 022374653 28/10/1985 CA TP. HCM Đạt 

68 Trần Thị Yến Tuyết x 024252795 29/6/2004 CA TP. HCM Đạt 

69 Huỳnh Thị Bé Tý x 371677308 31/7/2010 CA Kiên Giang Đạt 

70 Trương Thị Ngọc Vàng x 371955322 20/5/2016 CA Kiên Giang Đạt 

71 Trần Anh Vũ x 023023843 05/6/2015 CA TP. HCM Đạt 

72 Nghiêm Chi Vĩnh x 250876467 29/9/2008 CA Lâm Đồng Đạt 
Cty Fresh 

Produces

73 Nguyễn Thị Điểm x 025823910 18/4/2014 CA TP. HCM Đạt 

74 Trần Cẩu Chẩy x 334297470 19/7/2002 CA Trà Vinh Đạt 

75 Mai Quốc Thái x 334676008 08/10/2007 CA Trà Vinh Đạt 

76 Vũ Hiếu Thiện x 020989005 09/7/2004 CA TP. HCM Đạt 
Cty Thực Phẩm 

Vàng 

77 Trần Hữu Tường x 301052978 23/3/2012 CA Long An Đạt 

78 Từ Ngọc Anh x 023784329 06/10/2008 CA TP. HCM Đạt 

79 Mai Kim Dinh x 025211762 03/2/2009 CA TP. HCM Đạt 

80 Lê Thị Huyền Chi x 340834154 07/9/2015 CA Đồng Tháp Đạt 

81 Từ Ngọc Anh Phụng x 024039839 16/4/2013 CA TP. HCM Đạt 

82 Chung Văn Quí x 301117034 11/8/2008 CA Long An Đạt 

83 Nguyễn Văn Đức x 173152123 03/2/2012 CA Thanh Hóa Đạt 

84 Nguyễn Thị Kim Anh x 024656509 29/3/2010 CA TP. HCM Đạt 

85 Nguyễn Hoàng Minh x 365765329 27/3/2015 CA Sóc Trăng Đạt 

86 Lý Văn Đệ x 385474505 15/1/2015 CA Bạc Liêu Đạt 

87 Hà Quang Minh x 341154043 16/2/2016 CA Đồng Tháp Đạt 

88 Nguyễn Văn Minh x 334384201 10/7/2009 CA Trà Vinh Đạt 

89 Phan Ngọc Huy 331684922 15/7/2015 CA Vĩnh Long Đạt 

90 Vũ Thị Nhung x 187178349 14/4/2014 CA Nghệ An Đạt 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 
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